TUẦN 14
    Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
SÁNG :
Tiết 1                                                Chào cờ

Tiết 2: Dạy lớp  5B				     
Tiết 4:  Dạy lớp 5A                             Tập đọc 
		CHUỖI NGỌC LAM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
-  Hiểu được nội dung bài: Ca ngợi những  con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.(Trả lời được câu hỏi 1,2,3)
2. Kĩ năng: 
- Biết đọc diễn cảm bài văn, biết phân biệt lời các nhân vật , thể hiện đúng tính cách từng nhân vật . 
3. Thái độ:
- Biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’



1’

31’









































































2-3’




1'



	1. Khởi động:




2. Giới thiệu bài mới:  
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng văn bản.






	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài và đọc diễn cảm theo từng đoạn của bài 















































 








4.  Kiểm tra đánh giá: 




5. Định hướng tiếp theo

	· Học sinh đọc từng đoạn.

· Giáo viên nhận xét.


- Giáo viên giới thiệu chủ điểm.


- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
· Chia bài này mấy đoạn ?
· Y/c Lần lượt đọc từng đoạn.

- Truyện gồm có mấy nhân vật ?
· Đọc tiếp sức từng đoạn.
· Giáo viên giúp học sinh giải nghĩa thêm từ : lễ Nô-en 
· GV đọc diễn cảm bài văn.
* Đoạn 1 : (cuộc đối thoại giữa Pi-e và cô bé)
- GV có thể chia đoạn này thành 3 đoạn nhỏ để HS luyện đọc :
+ Đoạn từ đầu …  gói lại cho  cháu 
+ Tiếp theo …. Đừng đánh rơi nhé !
+ Đoạn còn lại 
- GV nêu câu hỏi :
* Câu 1 : Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai ?


* Câu 2 : Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không ? Chi tiết nào cho biết điều đó ?


- GV hướng dẫn HS đọc  thể hiện đúng lời các nhân vật .
- GV ghi bảng  ý 1
* Đoạn 2 : (cuộc đối thoại giữa Pi-e và chị cô bé )
GV có thể chia đoạn này thành 3 đoạn nhỏ để HS luyện đọc :
+ Đoạn từ  ngày lễ Nô-en .…  câu trả lời của Pi-e “Phải”
+ Tiếp theo …. Toàn bộ số tiền em có
+ Đoạn còn lại 
- Giáo viên giúp học sinh giải nghĩa thêm từ : giáo đường 
- GV nêu câu hỏi :
* Câu 3 : Chị của cô bé tìm gặp Pi-e làm gì ?
* Câu 4 : Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc ?
+ Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này ?
- GV chốt ý 
- GV ghi bảng ý 2 
- GV ghi bảng nội dung chính bài 



Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
· Giáo viên đọc mẫu.
GV nhận xét, tuyên dương.


Nêu nội dung bài 
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
Chuẩn bị: “Hạt gạo làng ta”.
· Nhận xét tiết học 
	
· Học sinh trả lời câu hỏi theo từng đoạn.
· Học sinh đặt câu hỏi – Học sinh trả lời.
· Học sinh  quan sát tranh thuộc chủ điểm “Vì hạnh phúc con người “.
Hoạt động lớp.
1 HS đọc toàn bài.
· Lần lượt HS đọc từng đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến …người anh yêu quý”
+ Đoạn 2 : Còn lại.
· Chú Pi-e và cô bé .
· Nhận xét từ, âm, bạn phát âm sai.
· Dự kiến: gi – x – tr.
· Học sinh đọc phần chú giải.

Hoạt động nhóm, lớp.


- Mỗi tố 3 HS tiếp nối nhau đọc 2-3 lượt 
- Từng cặp HS luyện đọc đoạn 1 .




- Cô bé mua tặng chị nhân ngày Nô-en. Đó là người chị đã thay mẹ nuôi cô từ khi mẹ mất .
- Cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc .
Cô bé mở khăn tay, đổ lên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập con lợn đất…
- 3 HS đọc theo sự phân vai


- Từng cặp HS đọc đoạn 2

Hoạt động lớp, cá nhân.
Nêu giọng đọc của bài: câu hỏi, câu cảm, nghỉ hơi đúng sau dấu ba chấm, thể hiện thái độ tế nhị nhưng thẳng thắn  của nhân vật,ngần ngại nêu câu hỏi, nhưng vẫn hỏi 
· Học sinh lần lượt đọc.





- Để hỏi có đúng cô bé mua chuỗi ngọc ở đây không ? …
- Vì em bé đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền em dành dụm được ….
- Các nhân vật trong truyện đều là người tốt …
· Tổ chức học sinh đóng vai nhân vật đọc đúng giọng bài văn.
· Ca ngợi  những con người có tấm lòng nhân hậu, thương yêu người khác, biết đem lại niềm hạnh phúc, niềm vui cho người khác.

Hoạt động lớp, cá nhân.
· Các nhóm thi đua đọc.
· Học sinh đọc.
Thi đua theo bàn đọc diễn cảm.

-HS nêu


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 3: Dạy lớp 5A                         Mĩ thuật
CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG EM (Tiết 4)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau chủ đề, Học sinh có khả năng:
1.Kiến thức: 
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
2.Kĩ năng:
 - Biết cách tạo hình ảnh nhân vật phù hợp với nội  dung chủ đề.
3.Thái độ:
-Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn
II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC
1. Phương pháp:        - Tạo hình ba chiều: tiếp cận chủ đề.
                            - Điêu khắc nghệ thuật tạo hình không gian
2.Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân
                            -  Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN
1.  Chuẩn bị của GV: - Một số hình về trường học, có thể sử dụng mô hình hay video.
                                     - Hình minh họa hoặc sản phẩm về chủ đề Trường học
2. Chuẩn bị của HS: - Sách học MT 5
                                 - Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán bìa cát tông, tre, nứa đồ hộp, kim loại mềm ,...
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: 1’: Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
2. Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1’
	1.Khởi động:
	-Kiểm tra DDHT của HS
-Nhận xét
	-Thực hiện

	1’
	2.Bài mới:
*Giới thiệu bài
	
-Giới thiệu bài
-Ghi bảng
	
-Nghe
-Ghi vở

	5’
	*HĐ 1: Hoàn thiện bài thực hành
	
3.1 Hoạt động cá nhân
- Các nhóm nhắc lại nội dung chủ đề mà từng nhóm chọn.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để phân công các thành viên trong nhóm tạo hình cá nhân để tạo kho hình ảnh.
- Gợi ý tạo dáng phù hợp với chủ đề mà nhóm mình chọn.
 3.1 Hoạt động nhóm
- Hướng dẫn, gợi ý các nhóm tập hợp các sảm phẩm cá nhân và  lựa chọn sắp xếp để tạo thành nội dung chủ đề trường em
-Quán xuyến lớp, giúp đỡ HS hoàn thành sản phẩm
	

- Nhắc lại

- Nhóm trưởng phân công, công việc từng thành viên. 

- Thực hành cá nhân

-Thực hành nhóm

-Hoàn thiện bài của nhóm

	25’
	HĐ 2: Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ

	
-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.



-HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.








-Gọi hs khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn
Câu hỏi gợi ý:
+ Em có nhận xét gì về bố cục, màu sắc, hình ảnh của nhóm bạn…?
+ Chia sẻ cảm xúc của mình sau quá trình tạo hình sản phẩm của nhóm? 
-Gv nhận xét
-
	
-Nhóm thảo luận thống nhất nội dung, cử đại diện thực hiện trưng bày
-Thực hiện trưng bày, giới thiệu, đánh giá sản phẩm
+GT về nhóm và sp của nhóm
+ Nêu cách tạo ra sp
+Mời nhóm khác nhận xét
-Nhận xét
- HS thăm quan sản phẩm của nhóm bạn


-Nghe, rút kinh nghiệm

	1’
	3.Đánh giá – nhận xét
	
- GV nhận xét chung tiết học,khen ngợi các nhóm và các em hs nhiệt tình phát biểu đóng góp ý kiến trong tiết học.1
	
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm



	1’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	*Vận dụng sáng tạo: Em hãy vận dụng kiến thức đã học để tạo nhân vật và câu chuyện yêu thích với các hình thức, chất liệu khác.
*Dặn dò: Chuẩn bị bài Chú bộ đội của chúng em
	-Chú ý quan sát


-Ghi nhớ


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
BUỔI CHIỀU
Tiết 1 :  Dạy lớp 4B                       Đọc sách
ĐỌC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ:
 MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 22-12

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau bài học, học sinh có khả năng:
 1. Kiến thức:  HS hiểu tình yêu quê hương đất nước qua những trang sách, đoạn văn, thơ hay những câu chuyện ngắn cảm động.
 2. Kỹ năng: HS hiểu lòng yêu quê hương đất nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
 3. Thái độ: HS hiểu mọi người đều có thể thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình qua những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng những kiến thức thu hoạch được trong giờ đọc sách
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Địa điểm: Thư viện nhà trường
- Lựa chọn sách có chủ đề quân đội nhân dân ở thư viện.
 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	 Hoạt động của gv
	Hoạt động của gv

	2’

1’




15’








5’


10’



3’
	I. Khởi động

II.Bài mới:
1, Giới thiệu:
2, Các hoạt động:

a, HĐ 1:Đọc sách theo chủ đề: quân đội NDVN






b,HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:

c, HĐ 3:
HS tự chọn sách và đọc tự do

3, Củng cố - Dăn dò
	- Gọi HS nêu nội quy thư viện.
- Đọc sách theo chủ đề gắn với  chủ đề trong tháng 
- Giới thiệu ND buổi đọc sách:Các cuốn sách có nội dung  về  đảng 
- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các nhóm.
- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.
- Nêu yêu cầu sau khi đọc: + Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những  cảnh đẹp nào? 
+ Quang cảnh và hoàn cảnh trong truyện mà em thích nhất trong truyện? 
+ Em học tập được điều gì sau khi đọc xong truyện này?
- GV nhận xét các ý đúng.
.
- Hướng dẫn HS chọn sách theo ý thích trên giá của thư viện.


- Liên hệ thực tế về tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Nhận xét giờ học .Chuẩn bị giờ sau 
	· Trả lời.
· HS khác nhận xét.
· HS lắng nghe




- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc nối tiếp nhau.




- Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.
- Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi:
- Nhóm khác nhận xét.
- HS tìm hiểu và tự chọn theo ý thích.
- Báo cáo kết quả tự chọn.
- HS đọc sách tự do


 IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 2: Dạy lớp 5A
Tiết 3 : Dạy lớp 5B                   Hướng dẫn học
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
 I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
1. Kiến thức : Sau bài học HS có khả năng:
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Củng cố về chia 1STN cho 1 STN thương tìm được là số thập phân
- Củng cố Toán giải
2. Kỹ năng : 	
 - Rèn được kỹ năng tính toán nhanh và chính xác cho HS.
-  Rèn được tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS yêu thích môn học và biết tính toán trong thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
1. Học liệu: Từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt, SGK,SGV   
2. Thiết bị dạy học: bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs 

	2-3’


10’


23’
















































2-3’

1'
	1. Khởi động:


2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
a. Bồi dưỡng hs về môn toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính





Bài 2:  Viết các PS thành STP



Bài 3: Tìm x









b. Bồi dưỡng hs về môn toán:
MT: Giúp HS đọc và trả lời câu hỏi
Bài 1: Đọc hiểu








Bài 2








4- Kiểm tra đánh giá
5. Định hướng tiếp theo :


	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .
- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.





- Gọi  HS nêu yêu cầu
- Nêu cách đặt tính, cách tính.
a. 25: 4         b. 120:25
c. 516: 15
- Gọi 3 HS lên bảng
- Nhận xét, tuyên dương
- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Gọi 3 HS lên bảng chia
- Gọi HS nhận xét.
- GV chốt lại. chuyển ý.

- Gọi HS nêu Y/ C bài
? Nêu cách tìm SBC và SC
 a. x : 1,2 = 8,4   
 b. 15,6 : x =13
c. 16 : x = 5
d. 182 : x = 16
- Cho HS làm bài	
- Gọi 4 HS lên bảng 
GV nhận xét, tuyên dương. 




- gọi hs nêu y/ c bài
-Gọi 2 hs đọc  bài  "lúa trời Đồng Tháp"
- Yêu  cầu HS thảo luận nhóm 2  trả lời câu hỏi 
- Gọi các nhóm trình bày ý kiến , các nhóm khác nhận xét bổ sung
 GV nhận xét chốt ý đúng ,chuyển ý 
- gọi hs nêu y/ c bài
- hướng dẫn phân tích đề bài.
- cho hs làm bài cá nhân



- gv nhận xét, tuyên dương. 
- nhắc lại kiến thức bài học.

ôn bài và chuẩn bị tiết sau
- gv nhận xét tiết học
	

- HS hoàn thành bài.








- HS nêu yêu cầu
- HS nêu: 

- 3 HS lên bảng



- Nêu y/c bài
- 3 HS lên bảng làm bài
dưới lớp làm vở BT
- HS nhận  xét
- HS nêu yêu cầu	
- HS nêu: 

- 2 HS lên bảng.
-  HS  làm vào bảng nhóm. Cả lớp làm vở BT









-HS đọc


- họat động nhóm.
- các  nhóm hs lên trình bày  làm trên bảng.
- hs nhận xét.



- HS đọc đề
 

-HS làm bài
- 2Hs làm bảng phụ lên dán k/q bài làm
-HS nhận xét bổ sung



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:  Dạy lớp 5B                         Tập đọc 
HẠT GẠO LÀNG TA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:	
- Hiểu được ý nghĩa :Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh( TLđược CH trong SGk, thuộc lòng 2- 3 khổ thơ)
2. Kĩ năng: 
- Đọc được lưu loát bài thơ – Giọng nhẹ nhàng – Tình cảm tha thiết.
3. Thái độ: 
- Giáo dục được cho HS phải biết quí trong hạt gạo, đó là do công sức con người vất vả làm ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  Tranh SGK
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’



1’

30-31’



















































2- 3’




1'


	1. Kiểm tra: 
“ Chuỗi ngọc lam “

2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.









	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài.





























	Hoạt động 3: Rèn học sinh đọc diễn cảm. 


4: Kiểm tra đánh giá: 



5. Định hướng tiếp theo

	Gọi Học sinh đọc đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn. 

Giáo viên nhận xét 
- Nêu mục tiêu tiết học



Gọi 1 hs khá giỏi đọc toàn bài.
Yêu cầu học sinh đọc tiếp từng khổ thơ.
Nêu cách phát âm đúng: tr – s – tiền tuyến.
Đọc lại âm: tr – s. Đọc những tiếng – câu – đoạn có âm sai.
- Y/c HS đọc phần chú giải
• Giáo viên đọc mẫu.
• GV kết hợp ghi từ khó.
+ Câu hỏi 1: Em hiểu hạt gạo  được làm nên từ những gì?


+ Câu hỏi 2: Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?



+ Câu hỏi 3 :Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?
+ Câu hỏi 4 : Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng” ?





Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
Giáo viên đọc mẫu.
- Y/c HS nêu cách đọc







Gọi học sinh đọc diễn cảm.
Cho HS thi đọc diễn cảm.
Giáo viên nhận xét, tuyên dương
Học bài xong em có suy nghĩ gì? ( Quí hạt gạo)
HS hát bài Hạt gạo làng ta.
Học sinh thuộc lòng bài thơ hoặc khổ thơ em yêu thích.
Chuẩn bị: “Buôn Chư-lênh đón cô giáo”.
Nhận xét tiết học 
	· Học sinh đọc đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn.


- HS ghi vở

Hoạt động lớp.
· 1 hs khá giỏi đọc toàn bài.
· Học sinh lần lượt đọc từng khổ thơ.
· Nêu cách phát âm đúng: tr – s – tiền tuyến.
· Đọc lại âm: tr – s. Đọc những tiếng – câu – đoạn có âm sai.

· HS đọc phần chú giải.

Hoạt động nhóm, cá nhân.
-  Học sinh đọc khổ 1.
· Dự kiến: vị phù sa – hương sen thơm – công lao của cha mẹ – nỗi vất vả.
· Học sinh đọc khổ 2.
· Dự kiến: Giọt mồ hôi sa.
		Mẹ em xuống cấy.
· Hai dòng thơ cuối vẽ lên hình ảnh trái ngược nhau: cua ngoi lên bờ tìm chỗ mát, còn mẹ lại bước chân xuống ruộng để cấy.
· Đọc khổ 4:
· Các bạn thiếu niên thay cha anh ở chiến trường gắng sức lao động – hạt gạo – bát cơm.

- Hạt gạo được gọi là “hạt vàng” vì hạt gạo rất quý, được làm nên nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi,công sức của bao người , góp phần chiến thắng chung của dân tộc .
Hoạt động lớp, cá nhân.
· Giọng đọc – nhẹ nhàng – tình cảm tha thiết – ngắt nhịp theo ý câu thơ – dòng 1 và dòng 2 ngắt nhịp bằng 1 dấu phẩy.
· Dòng 2 – 3 đọc liền mạch và những dòng sau.
· 2 dòng có ý đối lập: cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy.
· Lần lượt HS đọc diễn cảm bài thơ.
· HS thi đọc diễn cảm.


- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
************************************
Tiết 2:  Dạy lớp 5B 
Tiết 4: Dạy lớp 5A                          Tập làm văn 
                                               LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
 - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp, nội dung, tác dụng của biên bản.
 - Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản( BT1,mục III), biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT1,BT2.
2. Kĩ năng: 	 
- Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ, hoặc họp lớp.
3. Thái độ: 	
 - Giáo dục học sinh tình trung thực, khách quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :. 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’
3’


1’

33’












































	2-3’






1'



	1. Khởi động



2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp, nội dung tác dụng của biên bản.


























	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ, hoặc họp lớp.




4.  Kiểm tra đánh giá: 





5. Định hướng tiếp theo


	- Gọi Học sinh đọc dàn ý (bài tập 2).
- Giáo viên chấm  vở.

- Nêu mục tiêu tiết học



   * Bài 1:	
• Giáo viên chốt lại.
Mục đích ghi biên bản.


Tóm tắt những việc ghi vào biên bản.
2 chữ ký của người viết và chủ tọa.
• Phân biệt cách viết biên bản và viết đơn.







• Rút ra phần ghi nhớ.













• Luyện tập.
• Giáo viên nhận xét: bình chọn bạn làm biên bản tốt.







· Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ.
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
· Viết bài vào vở.
· Học thuộc lòng ghi nhớ.
· Chuẩn bị: “Luyện tập làm biên bản cuộc họp”.
· Nhận xét tiết học. 
	- Học sinh đọc dàn ý (bài tập 2).
· Cả lớp nhận xét.

· Ghi vở


Hoạt động nhóm đôi.
· Học sinh đọc phần lệnh và toàn văn biên bản họp chi đội – Cả lớp đọc thầm.
+ Học sinh trao đổi theo cặp với ba câu hỏi (SGK).
· Dự kiến: để nhớ những sự việc chính đã xảy ra – ý kiến của mỗi người về từng vấn đề những điều đã thỏa thuận – xem xét lại những điều chưa thỏa thuận.
· Ghi thời gian – Địa điểm – Thành phần – Chủ tọa _ Thư ký – Chủ đề – Diễn biến cuộc họp – (ý kiến tóm tắt) – Kết luận của cuộc họp (Phân công công việc) – Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
· Mở đầu so với viết đơn:
· Giống: có quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian, địa điểm, tên văn bản.
· Khác: có tên đơn vị, đoàn thể, tổ chức.
· Kết thúc so với viết đơn.
· Giống: chữ ký người viết.
· Khác: có 2 chữ ký – không có lời cảm ơn.
· Học sinh lần lượt đọc ghi nhớ.
Họat động cá nhân.
· 1 học sinh đọc yêu cầu.
· Học sinh làm bài.
· Học sinh lần lượt trình bày
Hoạt động lớp.
· Triển lãm các biên bản tốt.

- HS nối tiếp nêu





IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
**************************************
BUỔI CHIỀU: Dạy lớp 5B
Tiết 1:                                        Hoạt động tập thể 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 4:GIỮ GÌN CẢNH QUAN KHU DÂN CƯ ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau chủ đề này, học sinh:
Năng lực:
+ Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: xây dựng được kế hoạch cải tạo cảnh quan khu dân cư, thực hiện được một số hoạt động cải tạo cảnh quan khu dân cư.
Phẩm chất:
+ Chăm chỉ, thể hiện thông qua việc chủ động thực hiện các hoạt động cải tạo cảnh quan khu dân cư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 1.GV: Tranh , Hình ảnh một số khu du lịch và hình ảnh liên quan đến khu dân cư và việc giữ gìn cảnh quan khu dân cư
  2. HS : Sách TNST. Giấy A3, bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, tranh, ảnh về khu dân cư nơi mình sống; tìm hiểu trước thông tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh của khu dân cư nơi mình sống
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:                
1. Ổn định tổ chức: 1’: Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
2. Tiến trình giờ dạy:
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’
















32’
	1. Khởi động: 
















2. Bài mới: 

	Trò chơi “Cùng đi du lịch”
Giáo viên chuẩn bị 6 hình có 2 mặt (có thể tạo trên phần mềm PowerPoint): mặt trước là hình ảnh các khu du lịch, mặt sau là hình ảnh liên quan đến khu dân cư và việc giữ gìn cảnh quan khu dân cư (ví dụ: hình ảnh khu dân cư sạch sẽ; hình ảnh khu dân cư có nhiều rác thải, hình ảnh các bạn nhỏ cùng vệ sinh đường làng/khu phố,…).




?Các hình ảnh trên gợi cho em suy nghĩ đến hoạt động gì?
	
Học sinh chọn 1 hình ảnh khu du lịch mình thích và trả lời câu hỏi tương ứng với hình ảnh đó. Nếu trả lời đúng, hình ảnh ở mặt sau sẽ được mở ra và học sinh sẽ được quyền chỉ định người chơi tiếp theo. Nếu trả lời sai, quyền trả lời sẽ thuộc về bạn khác. Nếu bạn thứ hai trả lời chưa đúng thì hình ảnh ở mặt sau sẽ không được mở ra nữa và người chơi tiếp theo sẽ chuyển sang chọn hình ảnh khác.
-HS trả lời 


	

































1’
1’
	a. Giới thiệu chủ đề bài học.
b. Bài dạy
Hoạt động 1: Tìm hiểu cảnh quan, môi trường nơi em sống





Hoạt động 2: Tìm hiểu về việc giữ gìn vệ sinh chung của khu dân cư










3. Kiểm tra đánh giá : 
4. Định hướng HTtiếp theo
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm và thực hiện nhiệm vụ của mục a, hoạt động 1, trang 25, sách học sinh.
· Cảnh quan nơi em sống như thế nào?
– Em thích/không thích điều gì về môi trường, cảnh quan của khu dân cư em sống?
-Em muốn sống ở một khu dân cư có cảnh quan, môi trường như thế nào? Vì sao?
-Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh và chuyển tiếp sang hoạt động sau.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm nhiệm vụ của hoạt động 2, trang 26, sách học sinh. Mời một vài học sinh nhắc lại nhiệm vụ theo cách hiểu của mình để kiểm tra xem các em đã hiểu nhiệm vụ chưa.
- Làm thế nào để em biết được đã đến lúc thu gom rác? (có tiếng kẻng thu rác, bác hàng xóm gọi hoặc theo giờ quy định,...)
-Cách thu gom rác ở khu dân cư của em như thế nào? (bỏ vào xe chở rác; tự bỏ rác vào ống đổ rác với trường hợp ở chung cư; bỏ rác ở đầu ngõ và cô/chú công nhân vệ sinh nhặt bỏ vào xe chở rác,...)
-Nhà em cách bao xa với chỗ để thùng rác?
- Giáo viên tổng kết ý kiến của các nhóm, đưa ra nhận xét về việc tìm hiểu của mỗi nhóm
GV nhận xét. Bổ sung. Giáo dục.
	-Học sinh làm việc theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn bên cạnh về cảnh quan khu dân cư nơi mình sống.
 -Một số học sinh giới thiệu trước lớp về cảnh quan khu dân cư nơi mình sống.




-Học sinh sử dụng các thông tin đã thu thập được để hoàn thiện phiếu điều tra và ghi nhận xét chung của mình về vấn đề vệ sinh môi trường ở khu dân cư.


đại diện mỗi nhóm lên báo cáo kết quả điều tra về hoạt động giữ gìn vệ sinh khu dân cư của nhóm mình. Các nhóm khác trao đổi và đặt câu hỏi làm rõ thêm


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 2 :                                           Đọc sách
ĐỌC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ:
 MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 22-12

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Sau bài học, học sinh có khả năng:
 1. Kiến thức:  HS hiểu tình yêu quê hương đất nước qua những trang sách, đoạn văn, thơ hay những câu chuyện ngắn cảm động.
 2. Kỹ năng: HS hiểu lòng yêu quê hương đất nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
 3. Thái độ: HS hiểu mọi người đều có thể thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình qua những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng những kiến thức thu hoạch được trong giờ đọc sách
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Địa điểm: Thư viện nhà trường
- Lựa chọn sách có chủ đề quân đội nhân dân ở thư viện.
 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	 Hoạt động của gv
	Hoạt động của gv

	2’

1’




15’








5’


10’



3’
	I. Khởi động

II.Bài mới:
1, Giới thiệu:
2, Các hoạt động:

a, HĐ 1:Đọc sách theo chủ đề: quân đội NDVN






b,HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:

c, HĐ 3:
HS tự chọn sách và đọc tự do

3, Củng cố - Dăn dò
	- Gọi HS nêu nội quy thư viện.
- Đọc sách theo chủ đề gắn với  chủ đề trong tháng 
- Giới thiệu ND buổi đọc sách:Các cuốn sách có nội dung  về  đảng 
- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các nhóm.
- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.
- Nêu yêu cầu sau khi đọc: + Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những  cảnh đẹp nào? 
+ Quang cảnh và hoàn cảnh trong truyện mà em thích nhất trong truyện? 
+ Em học tập được điều gì sau khi đọc xong truyện này?
- GV nhận xét các ý đúng.
.
- Hướng dẫn HS chọn sách theo ý thích trên giá của thư viện.


- Liên hệ thực tế về tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
Nhận xét giờ học .Chuẩn bị giờ sau 
	· Trả lời.
· HS khác nhận xét.
· HS lắng nghe




- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc nối tiếp nhau.




- Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.
- Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi:
- Nhóm khác nhận xét.
- HS tìm hiểu và tự chọn theo ý thích.
- Báo cáo kết quả tự chọn.
- HS đọc sách tự do


 IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************


Tiết 3 :                                        hướng dẫn học
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
 I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Củng cố ôn về chia 1 số TP cho 1 sốTP.
- Làm tốt  Giải toán.
- Giúp HS củng cố  được về  cặp quan hệ từ
2. Kỹ năng : 	
 - Rèn kỹ năng tính toán nhanh và chính xác cho HS.
-  Rèn tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS vận dụng được kiến thức tính toán trong cuộc sống
II. CHUẨN BỊ
1. Cá nhân: Vở BT
2.Nhóm: . 
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs 

	2-3’


8’


28'





































2-3’

1'
	1. Khởi động:


2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
a. Bồi dưỡng hs về môn toán
Bài 3: Đặt tính rồi tính



Bài 4: 
Tìm x





a. Bồi dưỡng hs về môn toán

Bài 2:  Đặt câu với mỗi từ sau: 








Bài 3: Viết vào chỗ trống các cặp quan hệ từ trong mỗi câu sau





4- Kiểm tra đánh giá :
5. Định ướng tiếp 
	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .
- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.





- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Gọi 2 HS lên bảng
- Gọi HS nhận xét.
- GV chốt lại. chuyển ý.

- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Nêu cách tìm số chia?
a. 72 : x = 20
b. 57 : x = 3,8
c. 24 : x = 4,8
- Cho HS làm bài	
- Gọi 3 HS lên bảng 
GV nhận xét, tuyên 
- Gọi HS đọc bài
a. Trồng rừng
b. Phủ xanh đồi trọc
 - Y/c HS2 HS lên bảng đặt câu
- Gọi nối tiếp đọc câu 
- Gọi HS nhận xét
- GV chốt lại.
- GV nhận xét, tuyên dương.
HS làm bài cá nhân
- HS lên điền cặp từ trên bảng phụ
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, tuyên dương.
a. cặp từ: Vì…nên
b. cặp từ: chẳng những …mà còn
- Nhắc lại kiến thúc bài học.
- GV nhận xét tiết học
	-  Đặt VD chia số TN cho số TN thương là số TP

- HS hoàn thành bài.







-  HS nêu yêu cầu

- 3 HS lên bảng.



- HS nêu: Ta lấy SBC chia cho thương.



- 3  HS  làm trên bảng
 - Cả lớp làm vở BT



- 3 HS nêu
- 2 HS lên bảng đặt câu
- Nối tiếp đọc câu
HS nhận xét



- HS làm bài cá nhân
- HS lên điền cặp từ trên bảng ph
HS nhận xét






IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023
BUỔI SÁNG
Tiết 1:  Dạy lớp 5B  
Tiết 3: Dạy lớp 5A                  Luyện từ và câu   
ÔN TẬP  VỀ TỪ LOẠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:	
- Hiểu  được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1,: nêu được qui tắc viết hoa danh từ riêng đã học( BT2); tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu BT3; thực hiện được yêu cầu của BT4a,b,c.
2. Kĩ năng:    	
- Rèn được kỹ năng sử dụng danh từ, đại từ trong đặt câu.
3. Thái độ:   
- Yêu thích Tiếng Việt, tìm được từ mở rộng , tìm từ đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  máy tính, bài giảng powerPoint
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’
3’





1’

31-32’

























































2-3’





1'
	1. Khởi động.






2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học về các từ loại: danh từ, đại từ.





























 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng danh từ, đại từ.
















4. Kiểm tra đánh giá 





5. Định hướng HT tiếp theo: 
	- Y/c Học sinh đặt câu.
đặt câu có quan hệ từ: vì … nên, nếu … thì, tuy … nhưng, chẳng những … mà còn.
· Cả lớp nhận xét.
• Giáo viên nhận xét 
- Nêu mục tiêu tiết học




* Bài 1:
- Gv dán nội dung cần ghi nhớ :
Danh từ chung là tên của một loại sự vật .
Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. DTR luôn luôn được viết hoa .
· Lưu ý bài này có nhiều danh từ chung mỗi em tìm được 3 danh từ chung , nếu nhiều hơn càng tốt 
· Chú ý : các từ chị, chị gái in đậm sau đây là DT, còn các từ chị, em được in nghiêng là đại từ xưng hô 
* Bài 2 :
• GV nhận xét – chốt lại.
+ Tên người, tên địa lý → Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.
+ Tên người, tên địa lý → Tiếng nước ngoài → Viết hoa chữ cái đầu.
+ Tên người, tên địa lý → Tiếng nước ngoài được phiên âm Hán Việt → Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.
+ Yêu cầu học sinh viết các từ sau: Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. 
 - Nhà giáo Ưu tú
 - Huân chương Lao động.
     *Bài 3:
+ Đại từ ngôi 1 : tôi, chúng tôi.
+ Đại từ ngôi 2: chị, cậu.
+ Đại từ ngôi 3: nó, chúng nó
	* Bài 4:
 GV mời 4 em lên bảng.
→ GV nhận xét + chốt.
 Danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ.
 Yêu cầu học sinh đặt câu kiểu:
a) DT hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu“Ai làm gì ?”

b) DT hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu “Ai thế nào ?”
c) DT hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu “Ai là gì 
· Đặt câu có DT, đại từ làm chủ ngữ.
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
· C bị: “Tổng kết từ loại (tt)”.
- Nhận xét tiết học
	· Học sinh đặt câu có quan hệ từ: vì … nên, nếu … thì, tuy … nhưng, chẳng những … mà còn.



- Ghi vở





Hoạt động cá nhân, lớp.
· Học sinh đọc yêu cầu bài 1 
- HS trình bày định nghĩa DTC và DTR
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn để tìm DTC và DTR
- HS trình bày kết quả
_ Cả lớp nhận xét 








· Học sinh đọc yêu cầu bài 2.
· Học sinh nhắc lại quy tắc viết hoa DTR
· Học sinh nêu các danh từ tìm được.
· Nêu lại quy tắc viết hoa danh từ riêng.





-  Học sinh lần lượt viết.
-  Học sinh sửa bài.
-  Cả lớp nhận xét.


- HS đọc bài – Cả lớp đọc thầm.
· Học sinh làm bài.
· Học sinh sửa bài.


Hoạt động cá nhân.
· HS đọc yêu cầu bài 4.
· Cả lớp đọc thầm.
· Học sinh làm bài viết ra danh từ – đại từ.
+ Nguyên (DT) quay sang tôi nghẹn ngào
+ Tôi (đại từ ) nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má .
- Một mâm xôi (cụm DT) bắt đầu 
+ Chị (đại từ gốc DT) là chị gái của em nhé !
+ Chị (đại từ gốc DT) sẽ là chị của em mãi mãi .

· Thi đua theo tổ đặt câu.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************

Tiết 2: dạy lớp 5B
Tiết 4: Dạy lớp 5A                 Chính tả(Nghe viết)
CHUỖI NGỌC LAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:  
- HS Nghe và viết đúng chính tả, một đoạn văn trong bài tập Chuỗi ngọc lam 
2. Kĩ năng: 	
- Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3, lam được BT2.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở và có ý thức viết đẹp trong các giờ học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học: Bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-
3’


1’

32’





























2-3’
1'

	 1. Khởi động : 



2.Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chính tả.







	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài.















4.Kiểm tra đánh giá
5.Địnhhướng tiếp theo: 
	- GV cho HS ghi lại các từ còn sai ở tiết trước .
- Giáo viên nhận xét

- Nêu y/c tiết học



· GV gọi HS đọc một lượt bài chính tả.
· Tìm hiểu nội dung bài
Y/c HS phát hiện và luyện viết từ khó:  Nô-en, Pi-e giáo đường 
· Đọc cho học sinh viết.
· Đọc lại học sinh soát lỗi.
· Giáo viên chấm 1 số bài.

	* Bài 2: 
- Yêu cầu đọc bài 2.
- Y/c hoạt động nhóm
· Nhóm: tìm những tiếng có phụ âm đầu tr – ch.
· Ghi vào giấy, đại nhiện dấn lên bảng – đọc kết quả của nhóm mình.
	• Giáo viên nhận xét.
    * Bài 3: 
· Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu bài tập.



	• Giáo viên nhận xét.
· Giáo viên nhận xét.
· Học sinh làm bài vào vở.
· Thi tìm từ láy có âm đầu 
· Chuẩn bị: Phân biệt âm đầu tr/ ch hoặc có thanh hỏi/ thanh ngã
	- Học sinh ghi: sướng quá, xương xướng, sương mù, việc làm, Việt Bắc, lần lượt, lũ lượt.
- Ghi vở


Hoạt động cá nhân.
· Học sinh đọc bài
· 1 học sinh nêu nội dung.

- HS lên bảng viết từ khó:


· Học sinh viết bài.
· Học sinh tự soát bài, sửa lỗi.

Hoạt động nhóm, cá nhân.
· 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2a.
· Nhóm: tìm những tiếng có phụ âm đầu tr – ch.
· Ghi vào giấy, đại nhiện dấn lên bảng – đọc kết quả của nhóm mình.
· Cả lớp nhận xét.

· 1 HS đọc yêu cầu bài.
· Cả lớp đọc thầm.
· Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh mẫu tin.
· HS sửa bài nhanh đúng.
· HS đọc lại mẫu tin.

Hoạt động nhóm đôi.
· Thi tìm từ láy có âm đầu ch/tr.




IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023
BUỔI SÁNG 
Tiết 1:  Dạy lớp 5B
Tiết 4: dạy lớp 5A	            Luyện từ và câu 
                        	ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:
- Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu của BT1.
2. Kĩ năng: 
- Biết thực hành sử dụng những kiến thức đã có để viết một đoạn văn ngắn.
3. Thái độ:
 - Có ý thức sử dụng đúng từ loại trong nói, viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  Bảng nhóm
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’





1’

32’


























2-3’


1'

	1. Khởi động 






2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học về các từ loại: động từ, tính từ, quan hệ từ.





	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết thực hành sử dụng những kiến thức đã có để viết một đoạn văn ngắn.





4. Kiểm tra đánh giá: 


5. Định hướng tiếp theo
	- Gọi Học sinh sửa bài tập
· Học sinh lần lượt tìm danh từ chung, danh từ riêng và đại từ trong bài tập trên.

· GV nhận xét 

- Nêu mục tiêu tiết học




	 Bài 1:

+ Động từ: trả lời, nhịn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ.
	+ Tính từ: xa, vời vợi, lớn.
	+ Quan hệ từ: qua, ở, với.
 Bài 2:
· Giáo viên chốt cách viết, đoạn văn diễn đạt đúng ý thơ – Dùng đúng quan hệ từ, động từ, tính từ.








· Học sinh hoàn tất bài vào vở.
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
· Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc”.
· Nhận xét tiết học. 
	- Học sinh sửa bài tập.
+ Bé Mai dẫn Tâm ra vườn chim. Mai khoe: Tổ kia là chúng làm nhé. Còn tổ kia là cháu làm đấy.
· Học sinh lần lượt tìm danh từ chung, danh từ riêng và đại từ trong bài tập trên.
· HS ghi vở
Hoạt động nhóm đôi.
· HS đọc yêu cầu bài 1.
· Cả lớp đọc thầm.
· HS làm bài. – Đọc kĩ đoạn văn.
· Phân loại từ vào bảng phân loại.
· HS lần lượt đọc kết quả từng cột.
· Cả lớp nhận xét.
	
Hoạt động nhóm, lớp.
· Học sinh đọc khổ 2 “Hạt gạo làng ta”.
· Gạch dưới 1 động từ, 1 tính từ, 1 quan hệ từ trong đoạn thơ – Học sinh dựa vào ý đoạn – Viết đoạn văn.
· Học sinh lần lượt đọc đoạn văn.
· Cả lớp nhận xét đoạn văn hay.
Hoạt động lớp.
· Thi diễn đạt đoạn văn nối tiếp (mỗi học sinh 1 câu) theo yêu cầu có danh từ, động từ, tính từ mà dãy kia nêu.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
**************************************



Tiết 2: Dạy lớp 5B                              Lịch sử       
	BÀI 14 : THU ĐÔNG 1947
VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”
I-YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   Sau bài học HS có khả năng:
 1-Kiến thức: 
 - Học sinh biết được về thời gian ,diễn biến đơn giản  và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.
 2-Kĩ năng : 
 -Trình bày được diễn biến chiến dịch Việt Bắc.
 3-Thái độ : 
 - HS có niềmTự hào dân tộc ,yêu quê hương ,biết ơn những anh hùng thời trước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  máy tính, bài giảng powerPoint
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’






1’

29-30’

















































2-3’






1'

	1- Khởi động






2- Giới thiệu bài :
3. Phát triển các hoạt động
* Hoạt động 1 :
 Âm mưu của địch và chu trương của ta.
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.








*Hoạt động 2 Diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu -đông 1947.
.




















* Hoạt động3- ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.



3-  Kiểm tra đánh giá:





4. Định hướng HT tiếp theo
	- Nêu dân chứng về âm mưu “ Quyết cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp”?
- Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?
- GV nhận xét



- GV yêu cầu hs đọc sgk
- Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và các thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì?
- Vì sao chúng quyết thực hiện bằng âm mưu đó?





- Trước âm mưu của thực dân Pháp , Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?

- GV yêu cầu hs làm việc theo nhóm.
- Quân địch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường? Nêu cụ thể từng đường?







- Quân ta đã tiến công ,chặn đánh địch như thế nào?
- Sau 1 tháng tấn công lên Việt Bắc ,quân địch rơI vào tình thế như thế nào?
- Sau hơn 75 ngày đêm chiến đấu ,quân ta thu được kết quả ra sao ?


- GV lần lượt cho hs trả lời câu hỏi để rút ra ý nghĩa.

- Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống của nhân dân ta ?
- Thắng lợi tác động thế nào đên tinh thần chiến đấu của nhân dân cả nước?


- Tại sao nói Việt Bắc thu- đông 1947là “mồ chôn giặc Pháp”
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
Chuẩn bị bài sau

	- HS trả lời
- HS nhận xét







- HS đọc sgk và trả lời câu hỏi.
- Thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công với quy mô lớn lên căn cứ Việt Bắc.
- Chung quyết tâm tiêu diệt Việt Bắc vì đây là nơI tập trung cơ quan đầu não …..Nừu đánh thắng chúng có thể sớm kết thúc chiến tranh xâm lược và đưa nước ta trở thành nước thuộc địa.
- Trung ương Đảng dưới sự lãnh đạo của CT Hồ Chí Minh đã họp và quyết định : PhảI phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc .


+ Binh đoàn quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn, chợ Mới ,chợ Đồn.
+ Bộ binh theo đường số 4 tấn công theo đường Bông Lau , Cao Bằng rồi xuống Bắc Kạn 
+ Thuỷ binh từ Hà Nội theo sông Hồng và sông Lô theo Đoan Hùng  đánh lên Tuyên Quang.
-Quân ta đã đánh địch ở cả 3 đường tấn công của chúng.
- Quân địch bị sa lầy ở Việt Bắc ,địch buộc phảI rút quân 

- Tiêu diệt 3000tên địch ,bắt giam hàng trăm tên, bắn rơI 16 máy bay,phá huỷ hàng trăm tàu chiến và xe cơ giới,ca nô.
- Đại diện nhóm đọc câu hỏi.
- Đại diện nhóm trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.
- Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần  đấúntanh kiên cường của nhân dân ta.
- Thắng lợi của chiến dịch đã cổ vũ phong trào đấu tranh của toàn dân ta.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
Tiết 3:Dạy lớp 5A                          Tập đọc     
HẠT GẠO LÀNG TA
( Đã soạn thứ 3/5/12 ở lớp 5B)

BUỔI CHIỀU: Dạy lớp 5B
Tiết 1:                                      Mĩ thuật     
CHỦ ĐỀ 5 : TRƯỜNG EM ( Tiết 4)
( Đã soạn thứ 2/4/12 ở lớp 5A)

Tiết 2 :                                    hướng dẫn học
HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   Sau bài học HS có khả năng
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Giúp HS củng cố  được về  cặp quan hệ từ
 2. Kỹ năng : 
 - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả cho HS.
- Giúp HS linh hoạt tìm  từ nhanh, chính xác.
-  Rèn tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- GD HS yêu thích môn học, biết nói và viết có sử dụng quan hệ từ cho đúng và hay.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  VBT
 - Thiết bị dạy học:  Bảng phụ
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2-3’


10’


22’



































2-3’

1'
	1. Khởi động:


2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
a. Bồi dưỡng hs về môn  Toán
Bài 4: Toán giải









Bài 5 :








a. Bồi dưỡng hs về môn  TV
Bài 4:  Đặt câu theo yêu cầu



Bài 5 : Chia các từ thành 3 nhóm động từ , tính từ , danh từ

4- Kiểm tra đánh giá :
5. Định hướng tiếp 
	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .
- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.





- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Hướng dẫn phân tích đề bài.( Đây là dạng toán gì?_
- Cho HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Gọi đại diện 3 nhóm lên dán K/Q bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Hướng dẫn phân tích đề bài.( Đây là dạng toán gì?_
- Cho HS tự làm bài.
- Gọi 1HS lên  bảng làm bài .
- GV nhận xét, tuyên dương.


- Tổ chức thi giữa các tổ
- Gọi 3  HS lên bảng trình bày K.Q.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- Cho HS làm bài theo nhóm 6
- Gọi 3 nhóm  HS lên bảng trình bày K.Q.
- chốt ý- tuyên dương
- Nhắc lại kiến thúc bài học.
- GV nhận xét tiết học
	- HS nêu các phần chưa hoàn thành. 

- HS hoàn thành bài.











- Thảo luận nhóm để làm BT
- 3 nhóm lên bảng.
- Nhận xét.




-HS đọc



-HS làm bài 

-HS nhận xét




-  3 tổ thi đặt câu viết lên bảng
- 3  HS lên bảng trình bày K.Q.

- HS nêu y/c đề
-3 HS làm bài ra bảng nhóm 
- 3 HS đọc bài viét
- Nhận xét


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 3 :                                   hướng  dẫn học
         	HOÀN THÀNH BÀI HỌC TRONG NGÀY
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức : 
- Hoàn thành kiến thức đã học trong ngày 
- Giúp HS củng cố kiến thức viết biên bản.
- Củng cố kiến thức  về số thập phân
2. Kỹ năng : 
- Rèn kỹ năng tính toán nhanh và chính xác cho HS.
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả cho HS.
- Giúp HS linh hoạt mở rộng vố từ nhanh, chính xác.
-  Rèn tính cân thận của HS.
 3. Thái độ :
- HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  VBT
 - Thiết bị dạy học:  Phiếu HT
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3-4’



10’


23’
























2-3’
	1. Kiểm tra:



2. Hoàn thành bài học trong ngày:
3. Bài tập củng cố:
+ Bồi dưỡng hs về môn toán:
Bài 6:   Toán giải





 Bài 7:



(Tuần 4 Tập làm văn
+ Bồi dưỡng hs về môn Tiếng việt :






4- Kiểm tra đánh giá :




	- GV Kiểm tra  các kiến thức bài học trong ngày của HS .

- GV hướng dẫn, giúp HS hoàn thành kiến thức trong ngày.




GV Đưa ra bài tập
- Gọi HS nêu Y/ C bài
? Đây là dạng Toán gì?
- Gọi HS lên bảng
- GV chốt lại. chuyển ý.

- Gọi HS nêu Y/ C bài
? Đây là dạng Toán gì?
- Gọi HS lên bảng
- GV chốt lại. chuyển ý.

- Gọi HS nêu Y/ C bài
- Hướng dẫn phân tích đề bài.
- Cho HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Gọi đại diện 2 nhóm lên dán K/Q bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Tổ chức thi: đọc bài 
- Nhắc lại kiến thúc bài học.
- GV nhận xét tiết học
	- HS nêu các phần chưa hoàn thành. 


- HS hoàn thành bài.







- HS nêu yêu cầu

- 1HS lên bảng làm bài
dưới lớp làm vở BT
- HS nhận  xét
- HS nêu yêu cầu

- 1HS lên bảng.
- HS NX

- HS nêu yêu cầu


- Họat động nhóm.
- 2 nhóm HS lên dán bài làm trên bảng.
- HS nhận xét.



- 3 HS của 3 tổ lên thi  đọc





IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
**********************************
Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm2023
BUỔI SÁNG
Tiết 1 Dạy lớp 5A
Tiết 3: Dạy lớp 5B                          Tập làm văn	
LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK.
2. Kĩ năng: 
- Biết thực hành làm biên bản  cuộc họp .
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh  tính trung thực, khách quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV
 - Thiết bị dạy học:  máy tính, bài giảng powerPoint,
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’
3’


1’

33’





























2-3’


1'


	1. Khởi động:



2. Giới thiệu bài mới: 
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nắm lại thể thức viết một biên bản cuộc họp .



	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết thực hành biên bản  cuộc họp (nhiệm vụ trọng tâm).












4:  Kiểm tra đánh giá: 


5. Định hướng tiếp theo

	-Kiểm tra hoàn chỉnh bài tập 1 của học sinh.
· Giáo viên chấm  vở.

- Nêu mục tiêu tiết học




-Yêu cầu học sinh  nắm lại :
+	Những người lập biên bản là ai?
+	Thể thức trình bày.
+	Nội dung loại hình biên bản.
-  Giáo viên chốt lại.
· Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- GV gợi ý : có thể chọn bất kì cuộc họp nào mà em đã tham dự  ( họp tổ, họp lớp, họp chi đội )
+ Cuộc họp ấy bàn vấn đề gì  và diễn ra trong thời gian nào ?
- GV nhắc HS chú ý cách trình bày biên bản theo đúng thể thức của mộtbiên bản ( mẫu là Biên bản đại hội chi đội )
- GV chấm điểm những biên bản viết tốt  ( đúng thể thức, rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin, viết nhanh )
· GV nhận xét  lưu ý.
- Làm hoàn chỉnh yêu cầu 3
- Qua bài học em biết đựơc điều gì?
-Em cảm nhận như thế nào khi học xong bài học này?
· Chuẩn bị: “Luyện tập tả người hoạt động”.
· Nhận xét tiết học. 
	· Học sinh lần lượt đọc thầm diễn đạt bài tập 1.
· Cả lớp nhận xét.

- Ghi vở



Hoạt động cá nhân.
-  HS nêu .


-  Học sinh đọc đề bài và các gợi ý 1, 2, 3 ( SGK
- 


Hoạt động nhóm.



- HS làm bài theo nhóm ( 4 HS)
- Đại diện nhóm thi đọc biên bản
- Cả lớp nhận xét .


	
	




Hoạt động lớp.

· Học sinh nêu ghi nhớ.
Nêu những kinh nghiệm có được sau khi làm bài.



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 2:  Dạy lớp 5A                        kể chuyện        
PA-XTƠ VÀ EM BÉ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học HS có khả năng:
1. Kiến thức:
- Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh họa, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện “Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình.
- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến cho ông cống hiến cho loài người một phát minh khoa học.
2. Kĩ năng:
- HS kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện “Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình theo đúng nhân vật.
 3. Thái độ:
- GD HS Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học đã cống hiến tài năng, sức lực cho lợi ích của xã hội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV, tranh ảnh
 - Thiết bị dạy học:  bảng phụ
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	2’
3’



1’

32’
































2’



	1. Khởi động 




2. Giới thiệu bài mới: “Pa-xtơ và em bé”.
3. Phát triển các hoạt động: 
	Hoạt động 1: Giáo viên kể toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh.




	Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào bộ tranh.
















4.Định hướng tiếp : 

	- Gọi Lần lượt hs kể lại việc làm   bảo vệ môi trường.
- Giáo viên nhận xét 

- Dẫn dắt vào bài



Đề bài : Kể lại câu chuyện theo tranh: “Pa-xtơ và em bé”.
• Giáo viên kể chuyện lần 1.
• Viết lên bảng tên riêng từ mượn tiếng nước ngoài: Lu-i Pa-xtơ, cậu bé Giô-dép, thuốc vắc-xin,…
• Giáo viên kể chuyện lần 2.
· Kể lại từng đoạn của câu chuyện, chỉ dựa vào tranh.
• Yêu cầu học sinh kể theo nhóm.









•  Giáo viên đặt câu hỏi:
+  Em nghĩ gì về ông Lu-i Pa-xtơ?
+  Nếu em là ông Lu-i Pa-xtơ, em có cảm giác như thế nào khi cứu sống em bé?
+  Nếu em là em bé được ông cứu sống em nghĩ gì về ông?
· Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.
· Nhận xét, tuyên dương.
· Về nhà tập kể lại chuyện.
· Chuẩn bị: “Chuẩn bị kể lại câu chuyện em đã đọc, đã nghe”
	- Lần lượt hs kể lại việc làm   bảo vệ môi trường.





Hoạt động lớp.
· Học sinh đọc yêu cầu của đề bài.

· Cả lớp lắng nghe.



· Học sinh lần lượt kể quan sát từng tranh.

Hoạt động nhóm, lớp.
· Tổ chức nhóm.
· Lần lượt trong nhóm, nhóm trưởng cho từng học sinh kể (Giỏi, khá, trung bình, yếu).
· Học sinh tập cách kể lẫn nhau.
· Học sinh thi kể lại toàn bộ câu chuyện.
· Cả lớp nhận xét – chọn nhóm kể hay nhất biết diễn tả phối hợp với tranh.
· Học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện.
· Học sinh trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
· Học sinh lần lượt trả lời, nêu ý nghĩa câu chuyện.
· Cả lớp nhận xét.
· Lớp chọn.





IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Tiết 4: Dạy lớp 5B                        Sinh họat lớp
NHẬN XÉT  TUẦN 14
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Nội dung:
 - Đánh giá hoạt động tuần 14
- Kế hoạch tuần tới
- Sinh hoạt theo chủ điểm :  
2. Kĩ năng 
- HS có kĩ năng tự đánh giá nhận xét và đánh giá nhận xét giúp bạn trong các hoạt động
 - Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin cho HS
3. Thái độ : 
- HS có thái độ nghiêm túc trong mọi hoạt động và đánh giá.
II. CHUẨN BỊ
1. Cá nhân :+Bản báo cáo bình nhật thi đua của tổ mình.
            + sưu tầm bài hát, thơ, truyện về thày cô và mái trường
2.Nhóm: . 
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	3-5’


30’




































2-3’
	1. Khởi động

2. Đánh giá hoạt động trong tuần.
- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu                                 giải quyết phù hợp.

















3. Kế hoạch tuần tới.



4. Sinh hoạt theo chủ điểm





5. Dặn dò
	- Y/C HS hát tập thể bài 


- Y/C các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của tổ mình.
- GV nhận xét ưu, nhược điểm của lớp
a- Đánh giá quá trình học tập của học sinh:
- Ưu điểm:
- Tồn tại:
b- Đánh giá về năng lực của HS:
- Soạn bài
- Truy bài:
- Năng lực học tập
- Thể dục giữa giờ:
- Vệ sinh cá nhân:
c- Đánh giá về phẩm chất của HS:
- Ý thức chấp hành nội quy lớp học.
- Ý thức đạo đức:
* Xếp cờ theo tổ : Đỏ ,xanh
+ Tổ 1: 
+ Tổ 2:
+ Tổ 3: 
* GV kết luận chung .
- Duy trì, ổn định tốt mọi nề nếp, tích cực học tập ..
- Học bài và sọan bài đầy đủ  - Sưu tầm bài hát, thơ  
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
tuần sau.
- Tổ chức cho các tổ thi về  chủ điểm " mừng ngày 22/12
 + Hát múa 
+ Đọc thơ 
- GV nhận xét, tuyên dương các tiết mục hay có ý nghĩa.
- Nhận xét tiết học.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ
	- Cả lớp hát đồng thanh


- Nối tiếp tổ trưởng báo cáo.



- HS lắng nghe


- HS nêu ý kiến của mình









- HS nêu gương những bạn có thành tích cao trong học tập:
+ Tổ 1: 
+ Tổ 2: 
+ Tổ 3: 
- Nêu gương bạn hăng hái tham gia vào công việc trường lớp

- Lắng nghe.
- HS ghi nhớ và thực hiện 








- Nối tiếp các tổ thi liên hoan  + Hát múa
+ Đọc thơ 
+ Kể chuyện 



IV.Điều chỉnh sau bài dạy:

BUỔI CHIỀU :Dạy lớp 5B
Tiết 1:                                               Đạo đức 
BÀI:   TÔN TRỌNG PHỤ NỮ ( tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
  1. Kiến thức:
   -Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội .
  2. Kĩ năng: 
   - Thể hiện sự tôn trọng đối với phụ nữ.
   -Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ.
  3. Thái độ: 
  - Tôn trọng quan tâm, không phân biệt đối xử với chị em gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
 - Học liệu :  SGK,SGV, tranh ảnh
 - Thiết bị dạy học:  Phiếu HT
III. TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRÊN LỚP: 
1.Ổn định tổ chức :Cả lớp hát 1 bài : ( 1')
2.Tiến trình giờ dạy
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2-3’
	1. Khởi động:

	- Ngày lễ nào dành cho người cao tuổi? Ngày lễ nào dành cho trẻ em?
- Truyền thống kính già, yêu trẻ của dân tộc ta biểu hiện như thế nào?
- Nhận xét, đánh giá
	-2, 3 HS nêu
- HS khác nhận xét

	1-2’
	2. Bài mới: 
*Giới thiệu bài:
	- GV ghi bảng
	- Nghe, mở SGK ,ghi vở tên bài

	7-8’
	* Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Mục tiêu : Biết những đóng góp của PN trong gia đình và XH

	Gợi ý :
 + Hãy kể công việc của phụ nữ trong GĐ , trong XH mà em biết? 
+ Tại sao những người phụ nữ là những người đáng kính trọng?
- Khen, bình chọn nhóm xuất sắc nhất
	- Chia 8 nhóm: Mỗi nhóm chuẩn bị nội dung giới thiệu về một bức tranh ( tr 22 - SGK
- Đại diện các nhóm lên trình bày

	
	
	Kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Trâm, chị Nguyễn Thuý Hiền và bà mẹ trong bức ảnh “Mẹ địu con làm nương” đều là những người phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước ta, trên các lĩnh vực quân sự , khoa học, thể thao kinh tế.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung 


	
	
	- Rút ra bài học
	- 1-2 HS đọc ghi nhớ 

	9-10’
	* Hoạt động2: Làm BT1 ,SGK
Mục tiêu: Biết các hành vi thể hiện sự tôn trọng PN, sự đối xử bình đẳng 
giữa trẻ em trai và trẻ em gái
	- GV nhận xét , kết luận
+ Các việc làm tôn trọng phụ nữ là: (a), (b)
+ Các việc làm biểu hiện thái độ chưa tôn trọng phụ nữ là: (c), (d) 

	- 1 HS đọc yêu cầu của bài 1
- HS làm việc cá nhân
- 1-3 HS trình bầy ý kiến của mình


	7-8’
	* Hoạt động3:  Bày tỏ thái độ (làm BT2)
 Mục tiêu : HS  biết đánh giá và bày tỏ thái độ tán
	- GV nêu yêu cầu BT2 và hướng dẫn HS cách thức bày tỏ thái độ thông qua việc giơ thẻ mầu
- GV lần lượt nêu từng ý kiến
	- HS cả lớp bày tỏ thái độ theo qui ước
- Một số HS giải thích lí do, cả lớp lắng nghe.

	
	thành với các ý kiến tôn trọng PN, biết giải thích lí do

	- GV nhận xét , kết luận
+ Tán thành với ý kiến (a), (d)
+ Không  tán thành với các ý kiến (b), (c), (đ) vì các ý kiến này thể hiện sự thiếu tôn trọng phụ nữ.
	và bổ sung 

	3-4’
	3. Kiểm tra đánh giá 
	- Đọc ghi nhớ 
	- 2 HS đọc.

	2-3’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	- Tìm hiểu và chuẩn bị giới thiệu về một người phụ nữ mà em kính trọng , yêu mến  
- Sưu tầm các bài thơ, bài hát ca ngợi ngưòi phụ nữ nói chung và phụ nữ VN nói riêng.
	- Nghe, ghi nhớ.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************



Tiết 2:                                     Luyện mĩ thuật
[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ 5: TRƯỜNG EM  
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau chủ đề, Học sinh có khả năng:
1.Kiến thức: 
- Tạo hình sản phẩm hai chiều, ba chiều.
2.Kĩ năng:
 - Biết cách tạo hình ảnh nhân vật phù hợp với nội  dung chủ đề.
3.Thái độ:
-Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn
II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC
1. Phương pháp:        - Tạo hình ba chiều: tiếp cận chủ đề.
                            - Điêu khắc nghệ thuật tạo hình không gian
2.Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân
                            -  Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN
1.  Chuẩn bị của GV:   - Hình minh họa hoặc sản phẩm về chủ đề Trường học
2. Chuẩn bị của HS: - Sách học MT 5
                                 - Màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán bìa cát tông, tre, nứa đồ hộp, kim loại mềm ,...
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức: 1’: Ổn định tổ chức lớp, tạo tâm thế thoải mái trước giờ học.
2. Tiến trình giờ dạy:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1’
	1.Khởi động:
	-Kiểm tra DDHT của HS
-Nhận xét
	-Thực hiện

	1’
	2.Bài mới:
*Giới thiệu bài
	
-Giới thiệu bài
-Ghi bảng
	
-Nghe
-Ghi vở

	5’
	*HĐ 1: Hoàn thiện bài thực hành
	
3.1 Hoạt động cá nhân
- Các nhóm nhắc lại nội dung chủ đề mà từng nhóm chọn.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để phân công các thành viên trong nhóm tạo hình cá nhân để tạo kho hình ảnh.
- Gợi ý tạo dáng phù hợp với chủ đề mà nhóm mình chọn.
 3.1 Hoạt động nhóm
- Hướng dẫn, gợi ý các nhóm tập hợp các sảm phẩm cá nhân và  lựa chọn sắp xếp để tạo thành nội dung chủ đề trường em
-Quán xuyến lớp, giúp đỡ HS hoàn thành sản phẩm
	

- Nhắc lại

- Nhóm trưởng phân công, công việc từng thành viên. 

- Thực hành cá nhân

-Thực hành nhóm

-Hoàn thiện bài của nhóm

	25’
	HĐ 2: Hướng dẫn nhận xét, đánh giá sp sau HĐ

	
-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.



-HS thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.








-Gọi hs khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn
Câu hỏi gợi ý:
+ Em có nhận xét gì về bố cục, màu sắc, hình ảnh của nhóm bạn…?
+ Chia sẻ cảm xúc của mình sau quá trình tạo hình sản phẩm của nhóm? 
-Gv nhận xét
-
	
-Nhóm thảo luận thống nhất nội dung, cử đại diện thực hiện trưng bày
-Thực hiện trưng bày, giới thiệu, đánh giá sản phẩm
+GT về nhóm và sp của nhóm
+ Nêu cách tạo ra sp
+Mời nhóm khác nhận xét
-Nhận xét
- HS thăm quan sản phẩm của nhóm bạn


-Nghe, rút kinh nghiệm

	1’
	3.Đánh giá – nhận xét
	
- GV nhận xét chung tiết học,khen ngợi các nhóm và các em hs nhiệt tình phát biểu đóng góp ý kiến trong tiết học.1
	
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm



	1’
	4.Định hướng học tập tiếp theo
	*Vận dụng sáng tạo: Em hãy vận dụng kiến thức đã học để tạo nhân vật và câu chuyện yêu thích với các hình thức, chất liệu khác.
*Dặn dò: Chuẩn bị bài Chú bộ đội của chúng em
	-Chú ý quan sát


-Ghi nhớ


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************











